
      Tiết 14                               ĐẠI TỪ 

 

I. Thế nào là đại từ ? 

*Ví dụ (SGK/tr.54) 

PHIẾU HỌC TẬP 

Câu Từ in đậm Ý nghĩa của từ Chức vụ ngữ pháp 

a Nó trỏ ............................. ……………………………….. 

b Nó trỏ ............................. ………………………………. 

c Thế trỏ ............................. ………………………………. 

d Ai dùng .......................... ………………………………. 

                          (HS tự điền vào chỗ trống) 

 Các từ: nó, thế, ai  -> dùng để trỏ người, vật, sự việc,  

                               ->  dùng để hỏi; làm CN, VN, phụ ngữ. 

=> đại từ. 

* Ghi nhớ (SGK-55) 

II. Các loại đại từ: 

1. Đại từ để trỏ: 

- Chúng tôi, chúng tao, tao, tôi, nó...  

-> Trỏ người, sự vật . 

- Bấy, bấy nhiêu ...  

-> Trỏ số lượng. 

- Vậy, thế ...  

->  Trỏ hoạt động, tính chất, sự việc.  

* Ghi nhớ (SGK-56) 

2. Đại từ để hỏi 

a. Ai, gì, nào... -> Hỏi về người, sự vật. 

b. Bao nhiêu, mấy... -> Hỏi về số lượng. 

c. Sao, thế nào ... -> Hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc. 

* Ghi nhớ (SGK-56) 

III. Luyện tập:  Hướng dẫn luyện tập: 

Bài 1 SGK – 56 : a.Sắp xếp các đại từ trỏ người, sự vật theo bảng 
  

            Số 

Ngôi   
Số ít Số nhiều 

1 Vd:tôi Chúng tôi 

2   

3   

Bài 3: Gợi ý:  

Ví dụ:- Hôm nay không ai đi học muộn. 

Bài 5:  Gợi ý 

- Tiếng Việt: Có số lượng nhiều, mang sắc thái biểu cảm cao. 

- Ngoại ngữ: Đại từ xưng hô ít, không mang tính biểu cảm 

*Dặn dò:  Làm  bài tập vào vở. 

- Ôn tập các bài đã học để kiểm tra thường xuyên. 

 



 
 


